
 Kỳ 4

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
TBC 

CN

TT 

<5

TP 

<5

TBC 

CN

1 Nguyễn Việt Thắng 7/31/93 7 9 5 7 7 5 5 6 8 6 6 6 7 5 3 5 7 4 8 5 5 3 3 7 6 3 6 5 5 3 4.84 12 6 5.67

Tổng số: 01 sinh viên

STT TC TC TC TC

1 5 3 2 2

2 2 3 2 2

3 2 2 2 2

4 3 2 2 2

5 3 3 2 3

6 2 2 3 3

7 3 3 3 3

8 2 2

Ghi chú: Sinh viên phải đăng ký học lại những học phần bị điểm dưới 5

Cấu kiện - kỹ thuật mạch điện tửCTDL&GT Tin văn phòng Đồ họa ứng dụng

Kỹ thuật vi xử lý Cấu trúc máy tính

Toán rời rạc CSLTTT Mạng máy tính Thiết kế Web

Kỹ thuật lập trình C Kỹ thuật số Cơ sở dữ liệu Hệ quản trị cơ sở dự liệu

Toán cao cấp 1 Vật lý đại cương Tiếng Anh chuyên ngành CNTT Lập trình hướng đối tượng

Tin học đại cương Hóa học đại cương Vật lý ứng dụng Phân tích thiết kế hệ thống

NNLCB của chủ nghĩa Mác-LêninToán cao cấp 2 PLĐC Hệ điều hành

Anh CB1 Tiếng Anh cơ bản 2 Học phần tự chọn 1 Tư tưởng Hồ Chí Minh

NGƯỜI LẬP BIỂU

HỌC PHẦN HỌCKỲ 1 HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 HỌC PHẦN HỌC KỲ 3 HỌC PHẦN HỌC KỲ 4

Hoàng Nhật Thanh Nguyễn Thị Tuyết Nhung

(XÉT TRƯỜNG HỢP: SINH VIÊN LỚP 39CĐTH - KHOÁ 39 ĐÃ BỊ TẠM NGỪNG HỌC LẦN 3 - HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2014-2015 )

STT Họ tên Ngày sinh

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4 Kỳ 1-> Kỳ 4

Ghi chú

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2016

UỶ VIÊN THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

(Kèm theo biên bản ngày       tháng       năm 2016)

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN TẠM NGỪNG HỌC LẦN 4


